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Kính gửi: Quý khách hàng 

 

 Lời đầu tiên xin trân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm giấy dán tường của công ty 

chúng tôi và xin được gửi bảng báo giá chi tiết các sản phẩm đến quý khách hàng như sau:  

BÁO GIÁ GIẤY DÁN TƯỜNG  
(Áp dụng từ 20.08.2015) 

Kính gửi: Quý khách hàng & nhà phân phối/Quý đại lý 

Giấy dán tường Minh Đăng trân trọng gửi tới Quý đại lý báo giá áp dụng từ tháng 8/2015 . Giá chưa bao gồm VAT 10%.  

Thanh toán ngay sau khi thi công xong. Thi công nhanh trong 24h hoàn thiện (Không cần đặt trước) 

GIẤY DÁN TƯỜNG HÀN QUỐC 
TRANH DÁN TƯỜNG 

VND/M2 

Nhà sản 

xuất 
QUYỂN MẪU QUY CÁCH (m) 

CK 

đơn 

hàng 2 

cuộn 

trở lên 

* 

Giá bán lẻ 

đề xuất 

Sản xuất đơn lẻ theo kích thước yêu cầu 

của khách hàng.                               

 Giao hàng trong vòng 3 - 7 ngày kẻ từ 

ngày chốt thiết kế 

HÀNG KHUYẾN MẠI - KÍCH CẦU 
TRANH 

LUNA 

DÉCOR 

Sản xuất tại 
Việt Nam thiết 

kế  HUEART 

Hàn Quốc 

420,000 

GNI  ANDANTE 1.06*15.6 50,000 1,090,000 
TRANH 

ARTPIC 
250,000 

INFINIZENITH/VERENA 1.06*15.6 30,000 900,000 
TRANH 

DESIGN 

WALL 

230,000 

LG  ZEUS* 1.06*10 40,000 990,000 MÀN CUỐN 800,000 

SHINHAN 

KID &TEEN 1.06*15.6 30,000 1,180,000 

TRANH 

SHUTTER 

Nền khổ 

0.53m 
190,000 

VERENA  1.06*15.6 50,000 900,000 
Nền khổ 

1.06m  
240,000 

N-REAL 1.06*15.6 30,000 1,700,000 Tranh bộ Liên hệ 

HÀNG PHỔ THÔNG * Tranh shutter và design wall: giao 

hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày 

chốt thiết kế ( không gồm chủ nhật) 

LG 

ZINNIA 1.06*15.7 30,000 1,250,000 

GRACIA/BESTI 1.06*15.5 50,000 1,150,000 KEO DÁN TƯỜNG 

GIẤY DÁN TƯỜNG MINH ĐĂNG 
(Hệ thống phân phối giấy dán tường Minh Đăng) 

 

CÔNG TY TNHH CN VÀ TM MINH ĐĂNG (MD CO., LTD) 

Giấy dán tường, rèm cửa, rèm văn phòng,  thảm trải sàn, bình phong 
Địa chỉ: Showroom 1: Số 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tel: 04.668.46855 - 0975.456.952 – 0977.971.553 

Showroom 2: Số 713 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 

Tel: 04.6328.1022 - 0972.760.895 – 0975.456.952 

Xưởng sản xuất: Cụm CN Thanh Oai, Hà Nội 

Địa chỉ: Số 1/14 Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM. 

Tel: 08.668.04209 - 0982.221.669 – 0163.499.5620 

Website: http://giaydantuongminhdang.vn 

http://giaydantuongminhdang.vn/wysiwyg/file_up/BAO%20GIA%20GIAY%20DAN%20TUONG.pdf
http://giaydantuongminhdang.vn/wysiwyg/file_up/BAO%20GIA%20GIAY%20DAN%20TUONG.pdf
http://giaydantuongminhdang.vn/
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FABRIC * New 1.06*15.5 50,000 1,300,000 

  DARAE * New 1.06*15.6 30,000 1,100,000 
Keo Hàn Quốc loại 

1 

500g (8L-

30m2) 

SHINHAN 

ITSPACE 1.06*15.6   1,150,000 
Keo Hàn Quốc loại 

2 
125g (16.5m2) 

PHOENIX  1.06*15.6 60,000 1,250,000 Keo sữa Hàn Quốc 800g 

G. STONE ART 1.06*15.6   1,100,000 
Keo bột Trung 

Quốc 

160g ( 8L-

22m2) 

CHARMANT 

/LIVING 
1.06*15.6   1,100,000 Keo sữa Việt Nam 1kg 

VIVID * New 1.06*15.6   1,100,000 QUYỂN MẪU GDT HÀN QUỐC 

CLASSICO * 

New 
1.06*15.6   1,100,000 

Mẫu Giấy 

dán tường 

Loại 1 490,000 

DREAMWORLD                              

* New ( 2015-

2017) 

1.06*15.6   1,200,000 Loại 2 365,000 

0.53*10   650,000 Loại 3 350,000 

0.35/0.26/0.16*10     Loại 4 290,000 

1.06*10     
Tranh 

HUEART/SHUTTER 
195,000 

DREAM 

WORLD 

(DUPLEX)                             

* New ( 2015-

2017) 

0.93*17.75   1,000,000 
* Biến động tùy theo chính sách hỗ 

trợ của nhà máy 

0.53*10   650,000 

GIẤY THANH LÝ 

0.35/0.26/0.16*10     

  POLARIS * New 1.06*15.5     Loại 1 
1.06 *15.6 

Chất lượng 

như giấy 

mới 

550,000 

GNI 

MONTANA 1.06*15.5 30,000 1,150,000 Loại 2 500,000 

BOS 1.06*15.5   1,150,000 
Chiết khấu bổ sung theo số lượng 

hàng thanh lý 

GIẤY DÁN TƯỜNG ĐỨC 

Giấy Dán  

Tường Đức 

Giấy Lohmann E 0.53x10m    340,000 
Giấy dán tường nhập khẩu từ Đức 

bền giá rẻ 

Giấy Lohmann 

M2 
0.53x10m    490,000 

Giấy dán tường Đức phong cách 

tân cổ điển 

Giấy Lohmann K 0.53x10m    495,000 
Giấy dán tường Đức cho phòng 

Karaoke 

Giấy Ahambra 0.53x10m    340,000 
Giấy dán tường cho Phòng họp, nhà 

hàng 

Giấy Tây Ba Nha 0.53x10m    365,000 
Giấy dán tường dành cho Biệt Thự 

đẹp 

Vải dán tường 

Lohmann Đức 

1,32 hay 

1,37*10,5m 

14m2/1 

cuộn 
235,000/1m2 

Vải dán tường cao cấp, bền đẹp 

sang trọng 

GIẤY DÁN TƯỜNG ITALIA 

Giấy dán  

tường Ý 

Dream House 4 0.53x10m    355,000 Địa chỉ công ty bán giấy dán tường 

của Italia cao cấp giá rẻ tại Hà Nội 

và Hồ Chí Minh The Garden 7 0.53x10m    385,000 
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Roma 6 

0.53x10m  
Seri đầu 

B 
455,000 

0.53x10m  
Seri đầu 

U 
360,000 

Milano 5 

0.53x10m  
Seri đầu 

B 
445,000 

0.53x10m  
Seri đầu 

U 
355,000 

GIẤY DÁN TƯỜNG NHẬT BẢN 

FINE 1000 

Đầu 8 

0,92 

  190,000 

Giấy dán tường cao cấp Nhật Bản 

Đầu 9   235,000 

FRESH   0,92   250,000 

RunonMark   0,92   220,000 

BÁO GIÁ GIẤY DÁN TƯỜNG CHINA 

Giấy dán 

tường 

China 

Giấy dán tường 

cho trẻ em 
0.53x10m    360,000 

Giấy dán tường giá rẻ nhất tại Hà 

Nội 

Giấy dán tường 

điểm nhấn 
0.53x10m    385,000 

Giấy dán tường 

phòng ngủ 
0.53x10m    395,000 

Giấy dán tường 

phòng khách 
0.53x10m    375,000 

Giấy dán tường 

cho Công ty 
0.53x10m    340,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, quý khách thanh toán đúng giá trên nếu không có yêu cầu gì 

thêm) 

- Giảm giá 5% >= 100m2, Giảm 10%>=200m2, số lượng lớn liên hệ trực tiếp để có giá tốt 

nhất. 

- Mang mẫu tư vấn miễn phí tại nhà. Bảo hành tại nhà, dịch vụ lắp đặt thi công nhanh gọn. 

- Thi công giá 15,000 vnđ/1m2 (Bao gồm cả keo hồ dán) 

Công ty chúng tôi cam kết hàng hóa đúng chủng loại chào hàng, mới 100%, nguyên bản của nhà sản xuất. 

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng với báo giá giấy dán tường rẻ nhất, nếu chúng tôi 

còn có những phần chưa đáp ứng được yêu cầu của quý vị, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. 

 

            Trân Trọng 

 

 

Giấy Dán Tường Minh Đăng 

CK Đơn hàng 2 cuộn trở lên: Chỉ áp dụng đối với đơn hàng từ 2 cuộn/1 quyển mẫu thuộc danh sách 
chiết khấu. Không phân biệt hàng Hà Nội Sài Gòn 
 
Không chấp nhận đổi hàng hoặc thay đổi mẫu mã khi quý khách đã đặt hàng (Hàng nhập trả không hoàn lại tiền 
mặt) 
 
Đổi lại hàng mới đối với hàng bị lỗi do nhà SX, với điều kiện đại lý phải cung cấp đầu giấy có in mã số và ngày 
sản xuất/ số lot, mẫu giấy bị lỗi, ảnh chụp thực tế .  
 
Báo giá này có hiệu lực từ ngày 20.08.2015 đến khi có báo giá mới hoặc khi có sự biến động đột ngột trên thị 
trường làm thay đổi chi phí đầu vào 
 
Kiểm tra hàng tồn trực tuyến tại địa chỉ: 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Kho Xưởng: Cụm 
công nghiệp Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội, hoặc liên hệ: 0975.456.952/ 0972.760.895 / 0977.971.553/ 
0943.380.546 


